
 

 

DANH SÁCH 

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng niêm yết giá theo quy định tại Nghị định 

số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ quy định việc niêm yết 

giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường 

biển, giá dịch vụ tại cảng biển Quảng Ninh 

 

I. DOANH NGHIỆP CẢNG BIỂN 

STT 

Tên doanh 

nghiệp 

 

Tên bến cảng do 

doanh nghiệp 

quản lý, khai 

thác 

Thông tin liên hệ 

Trang thông tin 

điện tử 

(có chứa thông tin 

niêm yết giá dịch 

vụ tại cảng biển) 

1 

Công ty CP xi 

măng Thăng 

Long 

 

Bến Cảng nhà 

máy xi măng 

Thăng Long 

- Địa chỉ: Thôn Đè E, xã Lê 

Lợi, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh; 

- ĐT: 02033.691.325 - 

0989.639.688 (Mr. Tùng) 

 

https://www.thang 

longcement 

.com.vn/ 

2 
Công ty CP xi 

măng Hạ Long 

 

Bến Cảng nhà 

máy xi măng Hạ 

Long 

- Địa chỉ: Xã Thống Nhất, 

thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh; 

- SĐT: 02033.699.240 - 

0912.262.969 (Mr. Thiện) 

 

 

https:// 

ximanghalong.vn 

/View.aspx?Type 

=ProductService 

&ID=14 

3 
Công ty CP xi 

măng Cẩm Phả 

 

Bến Cảng nhà 

máy xi măng Cẩm 

Phả 

- Địa chỉ: Phường Cẩm 

Thạch, thành phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh; 

- SĐT: 02033.721.995 - 

02033.721.996 - 

0965.073.666 (Mr. Hải) 

 

 

4 
Công ty xăng 

dầu B12 

 

Bến cảng Xăng 

dầu B12 

- Địa chỉ: Khu 1, Bãi Cháy, 

TP. Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh; 

- SĐT: 02033.848.102 - 

0913.025.888 (Mr. 

Trường) 

 

https://b12. 

petrolimex.com.vn/ 

linh-vuc-kinh-

doanh/ 

lai-dat-tau-bien/ 

bang-niem-yet-gia 

-hang-hoa-dich-vu 

-cau-ben-va-lai- 

dat.html 

5 
Công ty CP 

Cảng Quảng 

Ninh 

Cầu cảng số 1, 5, 

6, 7 – Bến cảng 

tổng hợp Cái Lân 

- Địa chỉ: Số 01 đường Cái 

Lân, Bãi Cháy, Quảng 

Ninh; 

https:// 

quangninhport 



 

 

 - SĐT: 02033.825.624 - 

0913.268.734 (Mr. Tuấn) 

 

.com.vn/vi/ 

bang-gia-dich-vu 

.html 

6 

Công ty TNHH 

Cảng Công ten 

nơ Quốc tế Cái 

Lân (CICT) 

 

Cầu cảng số 2, 3, 

4 – Bến cảng tổng 

hợp Cái Lân 

- Địa chỉ: Số 01 đường Cái 

Lân, Bãi Cháy, Quảng 

Ninh; 

- SĐT: 02033.896.000 

Nhánh (1) - 0985.782.233 

(Mr. Vinh) 

 

https:// 

cict.com.vn/ 

vi/bieu-cuoc 

7 

Công ty Kho 

vận và cảng 

Cẩm Phả - 

Vinacomin 

 

Bến cảng than 

Cẩm Phả 

- Địa chỉ: Số 604 Đường Lý 

Thường Kiệt, P. Cửa Ông, 

Cẩm Phả, Quảng Ninh; 

- SĐT: 02033.865.045 - 

02033.730.878 - 

0904.540.518 (Mr. Lợi)  

http:// 

camphaport 

.com.vn/ 

bang-ke-khai- 

gia-dich-vu- 

cang-bien-cang 

-cam-pha-tt 

11760.html 

8 

Công ty CP 

Xăng dầu dầu 

khí Cái Lân 

 

Bến Cảng Xăng 

dầu Cái Lân 

- Địa chỉ: Khu công nghiệp 

Cái Lân, P. Giếng Đáy, TP. 

Hạ Long, Quảng Ninh 

- SĐT: 02033.512.062 - 

0982.581.269 (Mr. Quang) 

 

 

9 

Công ty CP 

Thương mại và 

Dịch vụ Hàng 

hải Đại Dương; 

 

Bến phao Hòn 

Nét-ITC 

- Địa chỉ: Khu đô thị Hà 

Khánh A, P.Cao Xanh, 

TP.Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

- SĐT: 0203.3827.374 - 

0913.267.890 (Mr. Bích) 

 

 

10 

Công ty TNHH 

Mặt trời Hạ 

Long; 

 

Bến cảng tàu 

khách quốc tế Hạ 

Long 

- Địa chỉ: Số 9 đường Hạ 

Long, phường Bãi Cháy, 

TP. Hạ Long, Quảng Ninh; 

- SĐT: 0918.911.588 (Mr. 

Tuấn) 

 

https:// 

halongport.vn 

/wp-content/ 

uploads/2024 

/01/NIEM-YET- 

GIA-DICH-VU 

-CANG-HLP- 

NAM-2024.pdf 

11 Công ty Cổ 

phần Nhiệt 

điện Thăng 

Long 

Bến cảng chuyên 

dùng Nhà máy 

Nhiệt điện Thăng 

Long 

- Địa chỉ: xã Lê Lợi, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

- SĐT: 0974.739.656 (Mr. 

Trung) 

 



 

 

 

12 Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

phát triển 324 

Bến cảng 324 - Địa chỉ: Số 248 đường 

Trần Phú, Phường Cẩm 

Thành, Thành phố Cẩm 

Phả, Tỉnh Quảng Ninh, 

Việt Nam 

- SĐT: 0948.898.686 (Mr. 

Hiệp) 

 

 

13 Công ty Cổ 

phần Vận Tải 

và Xếp dỡ 

Quảng Ninh 

Bến cảng Mũi 

Chùa 

- Địa chỉ: Xã Tiên Lãng, 

huyện Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh; 

- SĐT: 0906.060.218 (Mr 

Linh) 

 

 

II. DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ LAI DẮT  

STT 
Tên doanh 

nghiệp 
Thông tin liên hệ 

Trang thông tin điện tử 

(có chứa thông tin niêm yết 

giá dịch vụ tại cảng biển) 

1 
Công ty Cổ phần 

vận tải biển Nhật 

Minh 

- Địa chỉ: Khu đô thị Hà Khánh A, 

phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, 

Quảng Ninh; 

- Email: 

nhatminhshipping@gmail.com; 

- Điện thoại: 0906130166. 

https://nhatminhshipping.co

m/chuyen-muc/hoat-dong-

kinh-doanh/ 

2 
Công ty Cổ phần 

đại lý Hàng hải – 

Vinacomin 

- Địa chỉ: 55A, đường Lê Thánh 

Tông, phường Hồng Gai, TP. Hạ 

Long, Quảng Ninh; 

- Email: vicosa.qn@hn.vnn.vn; 

- Điện thoại: 02033.625.912. 

 

3 
Công ty Kho vận 

và Cảng Cẩm 

Phả - Vinacomin 

- Địa chỉ: Số 604, đường Lý Thường 

Kiệt, phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, 

Quảng Ninh; 

- Email: vanphongkvcp@gmail.com; 

- Điện thoại: 0203.3865.045. 

http://camphaport.com.vn/b

ang-ke-khai-gia-dich-vu-

cang-bien-cang-cam-pha-

tt11760.html 

4 Công ty CP Cảng 

Quảng Ninh 

- Địa chỉ: Số 1, đường Cái Lân, 

phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, 

Quảng Ninh; 

- 

Email:  qnp@quangninhport.com.vn; 

- Điện thoại: 02033826118. 

https://quangninhport.com.v

n/vi/bang-gia-dich-vu.html 

5 Công ty Xăng 

dầu B12  

- Địa chỉ: Số 1 Bãi cháy, TP. Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh; 

https://b12.petrolimex.com.

vn/linh-vuc-kinh-doanh/lai-

dat-tau-bien/bang-niem-yet-

mailto:nhatminhshipping@gmail.com
mailto:vicosa.qn@hn.vnn.vn
mailto:vanphongkvcp@gmail.com
mailto:qnp@quangninhport.com.vn


 

 

- Sđt: 0203 846360; 

- Email: b12@petrolimex.com.vn 

gia-hang-hoa-dich-vu-cau-

ben-va-lai-dat.html 

6 
Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu 

hàng hải KV III 

- Địa chỉ: Số 41 Lê Thánh Tông, Hạ 

Long, Quảng Ninh; 

- Sđt 0203 825386; 

- Email: hoatieuqnh@gmail.com 

https://pilotco3.com.vn/cate

gory/bang-niem-yet-gia/ 

7 
Công ty CP dịch 

vụ vận tải biển 

Hải Vân 

- Địa chỉ: 26 Mỹ Phú 2C, Phú Mỹ 

Hưng, phường Tân Phú, quận 7, TP 

Hồ Chí Minh; 

- Sđt: 028.5417.1603; 

- Email: ops-vt@haivanship.com.vn 

 

8 

Công ty TNHH 

VTB Châu Á 

Thái Bình 

Dương 

- Địa chỉ: Tầng 7, tòa 29 Huỳnh 

Thúc Kháng, phường Láng hạ, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam; 

- Số điện thoại: 02253588879; 

- Email:agent@aspshipping.vn 

 

III. CÔNG TY HOA TIÊU 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 
Thông tin liên hệ 

 

1 

Công ty Cổ phần 

Hoa tiêu hàng hải 

- TKV 

- Địa chỉ: Phố Hàng Than, phường 

Hồng Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh; 

- SĐT: 02033659855 

- Email: tkv.tcldhc@gmail.com 

http://pilotcotkv.com/Docu

ment.aspx?aid=1605 

2 

Công ty TNHH 

MTV Hoa tiêu 

hàng hải khu vực 

III 

 

- Địa chỉ: Số 41 Lê Thánh Tông, 

phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh; 

- SĐT: 0203.3825386 

- Email: hoatieuqnh@gmail.com 

https://pilotco3.com.vn/cate

gory/bang-niem-yet-gia/ 

 

mailto:b12@petrolimex.com.vn
mailto:hoatieuqnh@gmail.com
mailto:ops-vt@haivanship.com.vn
mailto:tkv.tcldhc@gmail.com

